
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,113.89 0.04% 10.60%
VN30 1,122.95 -0.62% 11.72%
HNX 228.22 0.52% 11.16%
UPCOM 86.22 0.06% 20.33%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -816.79
Tổng GTGD (tỷ) 24,977.25 15.99% 189.90%

INTRADAY VNINDEX 9/11/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 19,410 0.05% 12.00%
FUEMAV30 13,300 -0.37% 11.58%
FUESSV30 13,910 0.22% 11.46%
FUESSV50 16,500 -1.02% 17.44%
FUESSVFL 18,400 0.71% 28.22%
FUEVFVND 25,230 0.28% 12.63%
FUEVN100 15,090 0.33% 16.53%

VN30F2311 1,125 -0.79%
VN30F2312 1,123 -0.92%
VN30F2403 1,118 -0.94%
VN30F2406 1,117 -0.75%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 32,646.46 1.49% 25.11%
Shanghai 3,053.28 0.03% -1.16%
Shenzhen 10,032.09 -0.20% -8.93%
Hang Seng 17,511.29 -0.33% -11.48%
Kospi 2,427.08 0.23% 8.53%
BSE Sensex 64,897.72 -0.04% 6.67%
STI (Singapore) 3,135.55 0.19% -3.56%
SET (Thái Lan) 1404.97 -0.63% -15.89%
Dầu Brent ($/thùng) 80.22 0.22% -6.62%
Vàng ($/ounce) 1,949.00 -0.27% 6.72%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.82% -4 -415
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.10% 0 -230
TPCP - 5 năm 2.36% 8 -243

TPCP - 10 năm 2.61% -12 -229

USD/VND 24,525 -0.08% 3.22%

EUR/VND 26,785 -0.13% 4.39%

CNY/VND 3,413 -0.15% -2.07%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
9/11/2023

Thị trường châu Á hầu hết tăng điểm phiên hôm nay, bất chấp làn sóng bán tháo các

cổ phiếu bất động sản tại Trung Quốc quay trở lại. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng

1.49%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.23%.

Sáng 9/11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng tới 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá 

mua vào - bán ra mức 1 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng chịu nhiều rủi ro khi 

đầu tư thời điểm hiện tại.

Ngày thực hiện

Sau phiên giao dịch bùng nổ hôm qua, thị trường chứng khoán giằng co trong biên độ 

hẹp trong phiên hôm nay. Bất động sản và chứng khoán là 2 nhóm tích cực nhất ngày 

hôm nay, trong khi ngân hàng là nhóm tiêu cực nhất.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,900     -1.79% -1.24% 1,653,994       2,258,883        
BID 42,850     -0.12% 2.88% 1,704,890       1,732,974        
CTG 29,500     0.85% 4.42% 7,112,352       8,692,072        
TCB 31,500     -0.94% 7.33% 6,795,858       9,035,896        
VPB 20,000     -1.72% 3.36% 20,706,697     28,815,609      
MBB 18,350     0.00% 3.67% 19,902,106     21,051,862      
HDB 18,750     -0.27% 6.53% 12,547,360     17,047,919      
TPB 17,100     -0.87% 4.27% 10,519,533     11,228,547      
STB 29,650     -1.17% 2.24% 53,150,948     40,389,974      
VIB 19,300     -0.52% 4.04% 5,270,272       5,997,730        
ACB 22,550     -1.10% 1.12% 7,108,098       15,393,175      
SHB 11,250     -0.88% 3.21% 35,731,406     49,351,559      

SSB 24,500     -1.80% -5.59% 1,734,101       2,095,719        
GAS 11,550     0.00% 4.05% 23,848,903     22,017,811      
POW 33,950     0.43% 1.65% 1,629,149       1,963,631        
PLX 45,400     -0.73% 9.53% 14,216,557     14,913,474      
VIC 42,900     5.58% 7.38% 27,495,535     22,818,111      
VHM 24,300     4.63% 4.52% 12,320,493     11,192,739      
VRE 70,700     2.53% -0.28% 5,079,159       5,927,030        
VNM 62,800     -0.98% 0.16% 2,937,778       3,267,530        
MSN 63,900     -1.57% 4.07% 1,779,520       1,882,733        
SAB 61,000     -1.84% 3.74% 777,794           629,153            
BCM 41,000     2.35% 0.99% 921,307           851,664            
BVH 41,000     0.00% 0.99% 921,307           851,664            
VJC 108,400  -4.07% 3.34% 1,085,381       1,567,039        
FPT 92,500     -0.11% 3.93% 4,286,434       4,408,038        
MWG 40,300     1.77% 8.92% 19,860,843     20,707,382      
GVR 19,700     0.00% 6.49% 5,239,216       5,265,397        
SSI 30,850     1.82% 6.75% 66,724,091     60,189,360      
HPG 26,700     -0.93% 5.74% 50,820,845     66,431,993      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

CTG: VietinBank mới đây thông báo cho biết, với mục tiêu hỗ trợ hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong những tháng cuối năm 

2023, VietinBank tiếp tục giảm lãi suất cho vay với lãi suất chỉ từ 5,9%/năm. 

Quy mô gói ưu đãi lãi suất lên đến 15.000 tỷ đồng.

Nội dung

Việt Nam phấn đấu vào top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động;

BOJ có thể chấm dứt lãi suất âm vào đầu năm tới;

Nhiều cơ hội đầu tư vào Khu Kinh tế Nam Phú Yên;

Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu là nhà cung cấp pin xe điện cho toàn cầu.

Trung Quốc giảm phát, đà hồi phục còn mong manh;

Cao tốc Bắc - Nam đã giải ngân 44.500 tỷ đồng trong 10 tháng;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu giảm gần 3% trong ngày thứ Tư xuống mức thấp nhất trong hơn 3 

tháng trước nỗi lo về nhu cầu ngày càng suy yếu tại Mỹ và Trung Quốc.

VIC: Ông Gautam Adani, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ, thứ 23 thế giới, cho biết đã 

thảo luận với Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng về các cơ hội đầu tư tiềm 

năng.

VNM: Vinamilk dự báo lãi ròng cả năm 2023 sẽ tăng 3% so năm 2022, tương 

đương lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023 sẽ tăng 19% nhờ biên lãi gộp tăng 

và mức nền thấp của quý 4/2022.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố các giao dịch liên quan 

của gia đình ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, ông Trần Vũ Minh đã 

mua tổng cộng 42,89 triệu cổ phiếu HPG từ bố (ông Trần Đình Long) và mẹ (bà 

Vũ Thị Hiền). Sau giao dịch này, ông Minh sở hữu hơn 133,6 triệu cổ phiếu 

HPG, tỷ lệ 2,3%.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,113.89 0.04% 10.60%
VN30 1,122.95 -0.62% 11.72%
HNX 228.22 0.52% 11.16%
UPCOM 86.22 0.06% 20.33%
Net Foreign buy (B) -816.79
Total trading value (B) 24,977.25 15.99% 189.90%

INTRADAY VNINDEX 11/9/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 19,410 0.05% 12.00%
FUEMAV30 13,300 -0.37% 11.58%
FUESSV30 13,910 0.22% 11.46%
FUESSV50 16,500 -1.02% 17.44%
FUESSVFL 18,400 0.71% 28.22%
FUEVFVND 25,230 0.28% 12.63%
FUEVN100 15,090 0.33% 16.53%

VN30F2311 1,125.00 -0.79%
VN30F2312 1,122.50 -0.92%
VN30F2403 1,118.40 -0.94%
VN30F2406 1,116.90 -0.75%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 32,646.46 1.49% 25.11%
Shanghai Component 3,053.28 0.03% -1.16%
Shenzhen Component 10,032.09 -0.20% -8.93%
Hang Seng 17,511.29 -0.33% -11.48%
Kospi 2,427.08 0.23% 8.53%
BSE Sensex 64,897.72 -0.04% 6.67%
STI (Singapore) 3,135.55 0.19% -3.56%
SET (Thái Lan) 1,404.97 -0.63% -15.89%
Brent oil ($/barrel) 80.22 0.22% -6.62%
Gold ($/ounce) 1,949.00 -0.27% 6.72%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 0.82% -4 -415
Deposit interest 12M 5.10% 0 -230
5 year-Gov. Bond 2.36% 8 -243

10 year-Gov. Bond 2.61% -12 -229

USD/VND 24,525 -0.08% 3.22%

EUR/VND 26,785 -0.13% 4.39%

CNY/VND 3,413 -0.15% -2.07%

EVENT CALENDAR
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MARKET BRIEF
11/9/2023

After yesterday's explosive trading session, the stock market struggled in a narrow 

range today. Real estates and financial services are the two most positive groups 

today, while banks are the most negative group.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets mostly increased today, despite the return of the wave of selling off

real estate stocks in China. In Japan, the Nikkei 225 index increased 1.49%. South

Korea's Kospi index increased 0.23%.

On the morning of November 9, the domestic gold price continued to increase to 

400,000 VND/tael. The difference in buying - selling price is 1 million VND/tael, 

causing gold buyers to take many risks when investing at the present time.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,900     -1.79% -1.24% 1,653,994       2,258,883        
BID 42,850     -0.12% 2.88% 1,704,890       1,732,974        
CTG 29,500     0.85% 4.42% 7,112,352       8,692,072        
TCB 31,500     -0.94% 7.33% 6,795,858       9,035,896        
VPB 20,000     -1.72% 3.36% 20,706,697     28,815,609      
MBB 18,350     0.00% 3.67% 19,902,106     21,051,862      
HDB 18,750     -0.27% 6.53% 12,547,360     17,047,919      
TPB 17,100     -0.87% 4.27% 10,519,533     11,228,547      
STB 29,650     -1.17% 2.24% 53,150,948     40,389,974      
VIB 19,300     -0.52% 4.04% 5,270,272       5,997,730        
ACB 22,550     -1.10% 1.12% 7,108,098       15,393,175      
SHB 11,250     -0.88% 3.21% 35,731,406     49,351,559      
SSB 24,500     -1.80% -5.59% 1,734,101       2,095,719        
GAS 11,550     0.00% 4.05% 23,848,903     22,017,811      
POW 33,950     0.43% 1.65% 1,629,149       1,963,631        
PLX 45,400     -0.73% 9.53% 14,216,557     14,913,474      
VIC 42,900     5.58% 7.38% 27,495,535     22,818,111      
VHM 24,300     4.63% 4.52% 12,320,493     11,192,739      
VRE 70,700     2.53% -0.28% 5,079,159       5,927,030        
VNM 62,800     -0.98% 0.16% 2,937,778       3,267,530        
MSN 63,900     -1.57% 4.07% 1,779,520       1,882,733        
SAB 61,000     -1.84% 3.74% 777,794           629,153            
BCM 41,000     2.35% 0.99% 921,307           851,664            
BVH 41,000     0.00% 0.99% 921,307           851,664            
VJC 108,400  -4.07% 3.34% 1,085,381       1,567,039        
FPT 92,500     -0.11% 3.93% 4,286,434       4,408,038        
MWG 40,300     1.77% 8.92% 19,860,843     20,707,382      
GVR 19,700     0.00% 6.49% 5,239,216       5,265,397        
SSI 30,850     1.82% 6.75% 66,724,091     60,189,360      
HPG 26,700     -0.93% 5.74% 50,820,845     66,431,993      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Oil prices fell nearly 3% on Wednesday to their lowest level in more than 3 

months amid worries about weakening demand in the US and China.

VIC: Mr. Gautam Adani, the second richest billionaire in India and 23rd in 

the world discussed with Vingroup Chairman Pham Nhat Vuong about 

potential investment opportunities.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk forecasts that net profit for the whole year 2023 will 

increase by 3% compared to 2022, equivalent to profit after tax in the 

fourth quarter of 2023 will increase by 19%.

HPG: Hoa Phat Group Joint Stock Company has just announced related 

transactions of Mr. Tran Dinh Long's family. Specifically, Mr. Tran Vu Minh 

bought a total of 42.89 million HPG shares from his father (Mr. Tran Dinh 

Long) and mother (Ms. Vu Thi Hien). After this transaction, Mr. Minh owns 

more than 133.6 million HPG shares, a ratio of 2.3%.

CTG: VietinBank recently announced that, with the goal of supporting the 

business activities of small and medium enterprises (SMEs) in the last 

months of 2023, VietinBank will continue to reduce lending interest rates 

with interest rates from only 5.9%/year. The size of the interest rate 

incentive package is up to VND15,000 billion.

Saudi Arabia aims to be a global supplier of electric vehicle batteries.

Vietnam strives to be in the top 3 of ASEAN in terms of labor productivity growth rate;

The North - South Expressway has disbursed VND44,500 billion in 10 months;

Many investment opportunities in Nam Phu Yen Economic Zone;

China has deflation, recovery is still fragile;

BOJ may end negative interest rates early next year;
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